
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
——————— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:             /QĐ-SGDĐT Hòa Bình, ngày        tháng 8  năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng khảo sát Đo lường  

mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công  

tỉnh Hòa Bình năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Đo lường mức độ hài lòng của 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-SGDĐT-VP ngày 09 tháng 01 năm 2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính 

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023; 

Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 2029/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 

2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch Khảo sát Đo 

lường mức độ hài lòng của của người dân đối với dịch vụ giáo dục công tỉnh 

Hòa Bình năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng khảo sát Đo lường mức độ hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ giáo dục công tỉnh Hòa Bình năm 2023, gồm các ông, 

bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng khảo sát có trách nhiệm thực hiện khảo sát Đo lường 

mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công tỉnh Hòa Bình 

năm 2023 tại các đơn vị được chọn khảo sát và báo cáo kết quả theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ; các Phó GĐ Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, TCCB (05b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG  

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ  

GIÁO DỤC CÔNG TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày    tháng     năm 2023 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 

 

I. Hội đồng Khảo sát  

1.  Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch 

Hội đồng. 

2. Ông Trần Văn An, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên; 

4. Ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Lương Sơn - Ủy viên; 

5. Ông Đỗ Đức Thành- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà 

Bắc - Ủy viên; 

6. Ông Nguyễn Tiến Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Cù Chính Lan - Ủy viên; 

7. Ông Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nam Lương Sơn - Ủy viên; 

8. Ông Nguyễn Kim Hợp - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS & THPT huyện Lương Sơn - Ủy viên; 

9. Ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Lương Sơn - Ủy viên; 

10. Ông Đinh Thái Bình - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Lương Sơn - Ủy viên; 

11. Ông Vũ Hoàng Long - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Đà Bắc - Ủy viên; 

12. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mường 

Chiềng - Ủy viên; 

13. Ông Đinh Văn Nguyện - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Yên Hòa - Ủy viên; 

14. Bà Xa Thị Nơ - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS & THPT huyện Đà Bắc - Ủy viên; 

15. Ông Nguyễn Hồng Quân - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS B huyện Đà Bắc - Ủy viên; 

16. Ông Nguyễn Trung Thu - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Đà Bắc; 

17. Ông Lương Việt Hùng, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo - Ủy viên, Thư ký; 
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18. Ông Bùi Văn Vịnh, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo - Ủy viên; 

19. Bà Trần Thị Thanh Hà, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo - Ủy viên; 

20. Bà Nguyễn Thị Minh - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Lương Sơn - Ủy viên; 

21. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Đà Bắc - Ủy viên; 

22. Ông Mẫn Song Toàn - Hiệu trưởng trường TH&THCS Cao Răm; 

23. Ông Trịnh Phan Hướng - Hiệu trưởng trường TH&THCS Lâm Sơn; 

24. Bà Quách Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Vinh; 

25. Bà Hách Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cư Yên; 

26. Ông Hoàng Văn Tuyên - Hiệu trưởng Trường TH & THCS Tu Lý: 

27. Ông Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trưởng THCS thị trấn Đà Bắc; 

28. Bà Xa Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng; 

29. Bà Nguyễn Thị Chính - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai. 

II. Tổ Khảo sát và nhập dữ liệu 

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Lương Sơn; 

2. Ông Bùi Văn Tú, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cù Chính 

Lan; 

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nam 

Lương Sơn; 

4. Ông Phạm Ngọc Sơn, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS & THPT huyện Lương Sơn; 

5. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện 

Lương Sơn; 

6. Ông Vũ Chí Hiếu, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đà Bắc; 

7. Xa Văn Mạnh - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mường 

Chiềng; 

8. Ông Kiều Xuân Thành, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên 

Hòa; 

9. Ông Nguyễn Văn Nam, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS B huyện Đà Bắc; 

10. Nguyễn Tiến Dũng, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS & THPT huyện Đà Bắc; 

11. Ông Bùi Thanh Hải  - Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đà 

Bắc; 

13. Bà Bùi Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Tân Vinh; 

14. Bà Hoàng Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Mầm non Cư Yên; 
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14. Bà Lê Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường TH&THCS Cao Răm; 

15. Bà Cù Thị Thúy, Giáo viên Trường TH&THCS Lâm Sơn; 

16. Bà Trần Thu Hằng, Giáo viên Trường TH & THCS Tu Lý; 

17. Bà Nguyễn Thị Lan, Giáo viên Trường THCS thị trấn Đà Bắc; 

18. Ông Xa Hồng Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng; 

19. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai. 

III. Tổ Phân tích dữ liệu, viết báo cáo 

1. Ông Trần Văn An, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo; 

2. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

3. Ông Lương Việt Hùng, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo; 

4. Ông Bùi Văn Vịnh, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo; 

5. Bà Trần Thị Thanh Hà, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo; 

6. Ông Lê Thành Nam, Giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 
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